
STT TÊN ĐẠI LÝ ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG TỈNH THÀNH
SỐ ĐIỆN 

THOẠI
EMAIL

1
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THIÊN 

NAM VIỆT
107 NGÔ GIA TỰ, PHƯỜNG HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM ĐÀ NẴNG

02363891891
PHONGVETHIENNAMVIET@GMAIL.COM

2 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT TRUNG TRUNG BỘ 38 AN HẢI 19, PHƯỜNG AN HẢI , THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM ĐÀ NẴNG 0919320295 PHONGVEMAYBAYONLINE@YAHOO.COM

3 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ CMS
K85/1A PHÓ ĐỨC CHÍNH, PHƯỜNG SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT 

NAM
ĐÀ NẴNG 0901999768 KIMNHUNG.ALOHA@GMAIL.COM

4 CÔNG TY TNHH MTV NGỌC THIÊN NHÂN 17 LÊ CHÂN, PHƯỜNG SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG ĐÀ NẴNG 0905887887 PHONGVETHIENNHAN@GMAIL.COM

5 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯ GIA PHÁT
194, ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, TỔ 3, THÔN CẨM NAM,PHƯỜNG HOÀ XUÂN, 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐÀ NẴNG 0905028549 PHONGVETHUGIAPHAT@GMAIL.COM

6 CÔNG TY TNHH DU LỊCH DỊCH VỤ ĐÔNG DƯƠNG
80 ĐƯỜNG 3 THÁNG 2, PHƯỜNG HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT 

NAM
ĐÀ NẴNG 0932315788 DAN1@ITSVIETNAM.COM;

7 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH NAM KHOA
SỐ 31 LÝ THÁI TÔNG, PHƯỜNG THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT 

NAM
ĐÀ NẴNG 0949245656 PHONGVENAMKHOA@GMAIL.COM

8 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AKT 656/11 TÔN ĐẢN, PHƯỜNG AN KHÊ, TP. ĐÀ NẴNG ĐÀ NẴNG 0912464393 MIENTRUNGDAD@GMAIL.COM

9 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANASEA SỐ 05 ĐỨC LỢI 3, PHƯỜNG HẢI CHÂU , THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG , VIỆT NAM ĐÀ NẴNG 0899206999 INFO@DANASEA.VN

10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ THẠNH QUÝ 199 HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM ĐÀ NẴNG 0931936889 PHUTHANHQUY@GMAIL.COM

11 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SKYPRO 170 NGUYỄN ĐÌNH THI, PHƯỜNG HOÀ XUÂN, ĐÀ NẴNG ĐÀ NẴNG 0913555045 HIEULT@SKYPROVIETNAM.COM

12 CÔNG TY CỔ PHẦN ANN LA VIỆT NAM SỐ 63 ĐƯỜNG 2-9, PHƯỜNG HÒA CƯỜNG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐÀ NẴNG 0905140086 PHONGVEANNLA@GMAIL.COM

13 CÔNG TY TNHH DU LỊCH HÀNG KHÔNG TIA CHỚP 132 PHAN VĂN ĐÁNG, PHƯỜNG HOÀ XUÂN, TP ĐÀ NẴNG ĐÀ NẴNG 0905478830 DINHVIETVAN@GMAIL.COM

14 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ JP 
55D NGUYỄN CHÍ THANH, PHƯỜNG HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 

VIỆT NAM
ĐÀ NẴNG 0979555235

THUDTL@MTGROUP.COM.VN; 

THUDTL.MTG@GMAIL.COM

15 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA TRẦN 80 ĐƯỜNG 2/9, PHƯỜNG PHƯỚC NINH, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM ĐÀ NẴNG 0905191691 PHONGVEGIATRAN@YAHOO.COM

16 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ NGUYÊN TRƯỜNG
158 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT 

NAM.
ĐÀ NẴNG 02363659607 THI.TICKET@GMAIL.COM

17 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIỂN TRĂNG 
154 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, PHƯỜNG THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 

VIỆT NAM
ĐÀ NẴNG 0914080910 NGUYET722@GMAIL.COM

18 CÔNG TY TNHH FORTUNE TRAVEL 198 ÔNG ÍCH ĐƯỜNG, PHƯỜNG CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM ĐÀ NẴNG 0903045899 FORTUNETRAVELVN@GMAIL.COM

19 CÔNG TY TNHH DU LỊCH & DỊCH VỤ BẦU TRỜI MỚI 21 ĐƯỜNG 3/2 , PHƯỜNG HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM ĐÀ NẴNG 0918350445 HIEPNEWSKYTRAVEL@GMAIL.COM

20 CÔNG TY TNHH BAY CAO VÚT
K228/4 CHÂU THỊ VĨNH TẾ, PHƯỜNG NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ 

NẴNG, VIỆT NAM
ĐÀ NẴNG 0906770795 NGHITIENVMB@GMAIL.COM

21 CÔNG TY TNHH DANABAY 69 ĐƯỜNG 3/2, PHƯỜNG HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM ĐÀ NẴNG 0935585747 PHONGVEPHUCLINH@GMAIL.COM

22 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT ĐỨC TÍN 428 NGUYỄN HỮU THỌ, P. CẨM LỆ, TP. ĐÀ NẴNG ĐÀ NẴNG 0916741848 HOANGYEN.VIETDUCTIN@GMAIL.COM

23
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 

VIỆT NHÂN

ĐƯỜNG NGUYỄN CHÍ THANH,  KHỐI PHỐ 3, XÃ NÚI THÀNH, THÀNH PHỐ 

ĐÀ NẴNG ,VIỆT NAM
ĐÀ NẴNG 0935522616 CONGTYVIETNHAN@GMAIL.COM

24 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH MỸ ANH HỘI AN
333A ĐƯỜNG CỬA ĐẠI, PHƯỜNG HỘI AN ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 

VIỆT NAM
ĐÀ NẴNG 0905189738 MYANH030277@GMAIL.COM

25 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN ĐÀ NẴNG 02 ÔNG ÍCH KHIÊM, PHƯỜNG HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM ĐÀ NẴNG 0905077487 KHANHAN43@GMAIL.COM

26 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HAPPYSKY
1097 NGÔ QUYỀN, PHƯỜNG AN HẢI NAM, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT 

NAM
ĐÀ NẴNG 901348986 HAPPYSKYCOMP@GMAIL.COM

27
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO 

VÂN GIA
207 HUY CẬN, PHƯỜNG HÒA CƯỜNG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM ĐÀ NẴNG 0906701677 PHONGVEBAOVANGIA@GMAIL.COM

28 CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ HẢI VÂN CÁT 1020 NGÔ QUYỀN, PHƯỜNG AN HẢI, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM ĐÀ NẴNG 02363946768 INFO@HAVATRAVEL.COM.VN

29 CÔNG TY TNHH NGÔI SAO XANH
297 MẸ THỨ, PHƯỜNG HOÀ XUÂN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM

ĐÀ NẴNG 02366267268 HOTHIAILIEN@YAHOO.COM

30 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SONG GIA HƯNG  64 LÊ DUẨN, PHƯỜNG HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM ĐÀ NẴNG 0901121129 PHONGVESGH@GMAIL.COM

31 CÔNG TY TNHH TRANG HY
71 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT 

NAM
ĐÀ NẴNG 0914060913 THIENTHANHKS@YAHOO.COM.VN

32 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG PHÚC QUANG 37 ĐƯỜNG AN NHƠN 1,PHƯỜNG AN HẢI,THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG,VIỆT NAM ĐÀ NẴNG 0903575151 QUANGPHUCH@GMAIL.COM

33 CÔNG TY CỐ PHẦN DU LỊCH SẮC VÀNG VIỆT NAM SỐ 43 BÀU LÀNG, PHƯỜNG THANH KHÊ, TP ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM ĐÀ NẴNG 0905101048 BOOKING.SACVANGVIETNAM@GMAIL.COM

34 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỮ HÀNH HỘI AN 10 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG HỘI AN, TP ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM ĐÀ NẴNG 02353862224 AIRTICKET@HOIANTRAVEL.COM

35 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TRAVELMART
68 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, PHƯỜNG HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 

VIỆT NAM
ĐÀ NẴNG 02363886555 TRANG@VIETNAMTRAVELMART.COM.VN

36
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH TẠI 

ĐÀ NẴNG
90 QUANG TRUNG, PHƯỜNG HẢI CHÂU, TP ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM ĐÀ NẴNG 0986800182 TKTDN2@BENTHANHTOURIST.COM

37 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ DU LỊCH TOCA
135 Ỷ LAN NGUYÊN PHI, PHƯỜNG HÒA CƯỜNG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 

VIỆT NAM
ĐÀ NẴNG 0905121129 TRARECO3789777@GMAIL.COM

38 CÔNG TY HKD NGUYỄN THỊ THANH SỐ 19 HÀ HUY TẬP, PHƯỜNG  THANH KHÊ, TP ĐÀ NẴNG ĐÀ NẴNG 0935281228 PHUONGTHANHBAY@GMAIL.COM

39 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG KIM DAD
12 NGUYỄN HỮU THỌ, PHƯỜNG HÒA CƯỜNG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT 

NAM
ĐÀ NẴNG 0918343134 INFO@HOANGKIMDAD.COM

40 CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG BẢO CHÂU
135B PHẠM NHƯ XƯƠNG, PHƯỜNG HOÀ KHÁNH, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 

VIỆT NAM
ĐÀ NẴNG 0934877751 INFO@PHONGVEBAOCHAU.COM

mailto:dan1@itsvietnam.com;
mailto:HIEULT@SKYPROVIETNAM.COM
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41 CÔNG TY TNHH MI-A TRAVEL
149 ĐƯỜNG NGÔ QUYỀN, PHƯỜNG SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT 

NAM
ĐÀ NẴNG 0931990157 MIATRAVEL2020@GMAIL.COM

42 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM XANH 38 PHÚ LỘC 5, PHƯỜNG THANH KHÊ TÂY, ĐÀ NẴNG ĐÀ NẴNG 0934828189 VIETNAMXANH2022@GMAIL.COM

43
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH 

BIỂN NGỌC
 SỐ 1025 NGÔ QUYỀN, PHƯỜNG AN HẢI, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM ĐÀ NẴNG 0932433566 PHONGVEBIENNGOCDANANG@GMAIL.COM

44 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIET DISCOVERY
249 NGUYỄN CHÍ THANH, PHƯỜNG HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT 

NAM
ĐÀ NẴNG 0903551979 GM@VIETDISCOVERY.COM.VN

45 CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ HBC BESTTOUR VIETNAM 06 LÊ DUY ĐÌNH, PHƯỜNG CHÍNH GIÁN, ĐÀ NẴNG ĐÀ NẴNG 0932515866 INFO@BESTTOURVIETNAM.COM.VN

46 CÔNG TY TNHH TM & DV DL PHÚ MINH QUANG
24-26 DƯƠNG KHUÊ, PHƯỜNG NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 

VIỆT NAM
ĐÀ NẴNG 0935555135 DIRECTOR@HNNTRAVEL.COM

47 CÔNG TY TNHH MTV HT TRAVEL 44 Đ. ĐOÀN KHUÊ, P NGŨ HÀNH SƠN, ĐÀ NẴNG ĐÀ NẴNG 0935272655 HTTRAVEL.HT@GMAIL.COM

48 CÔNG TY CỔ PHẦN VNTOUR - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
187 NGUYỄN HỮU THỌ, PHƯỜNG HOÀ CƯỜNG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 

VIỆT NAM
ĐÀ NẴNG 0914508650 OP4@VNTOUR.COM.VN

49 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP DU LỊCH AN VIỆT
824 TÔN ĐỨC THẮNG, PHƯỜNG HOÀ KHÁNH, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT 

NAM
ĐÀ NẴNG 0906551663 HUONGHUE10@GMAIL.COM

50 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÉ MÁY BAY THANH DUYÊN 17 LỖ GIÁNG 15, PHƯỜNG HOÀ XUÂN,THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM ĐÀ NẴNG 0935537148 ABOOKDANANG7@GMAIL.COM

51 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HẢI VÂN
150-156 NGUYỄN VĂN LINH, PHƯỜNG THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 

VIỆT NAM
ĐÀ NẴNG 0918230723 TRUCLY@HAI-VAN.COM

52 CÔNG TY CP SBAY TRAVEL 25 AN CƯ 1, PHƯỜNG AN HẢI, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM ĐÀ NẴNG 0967041900 SBAYTRAVEL.DAD@GMAIL.COM

53 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH HAPPY LUCKY
LÔ 154, ĐƯỜNG HOÀNG THỊ LOAN, PHƯỜNG HOÀ MINH, THÀNH PHỐ ĐÀ 

NẴNG, VIỆT NAM
ĐÀ NẴNG 0344320500 HALUTRAVEL2022@GMAIL.COM

54 CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG BAN MÊ 70 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, PHƯỜNG TÂN LẬP, TỈNH ĐẮK LẮK, VIỆT NAM ĐẮK LẮK 0914201616 DAIDUONGBMT@GMAIL.COM

55 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ TANICO SỐ 45A NGUYỄN TẤT THÀNH, PHƯỜNG TÂN AN, TỈNH ĐẮK LẮK, VIỆT NAM ĐẮK LẮK 02623880880 TANICOTICKET@GMAIL.COM

56 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SEN VÀNG
SỐ 26 ĐƯỜNG TRẦN QUANG KHẢI, PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK 

LẮK, VIỆT NAM
ĐẮK LẮK 02623669966 PV556556@YAHOO.COM

57 CÔNG TY CỔ PHẦN VÉ MÁY BAY PHÚ YÊN 65 CHU VĂN AN, PHƯỜNG TUY HOÀ, TỈNH ĐẮK LẮK ĐẮK LẮK 0916057078 VEMAYBAYPHUYEN@GMAIL.COM

58 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIÊN HÀ XANH
SỐ 150 HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK, VIỆT 

NAM
ĐẮK LẮK 0777089789 TRINH.PHONG@THIENHATRAVEL.COM

59 CÔNG TY TNHH TM - DV HÀNG KHÔNG BMT SỐ 383/61 NGUYỄN VĂN CỪ, PHƯỜNG TÂN LẬP, TỈNH ĐẮK LẮK, VIỆT NAM ĐẮK LẮK 0905944361 PHONGVEHANGKHONGBMT@GMAIL.COM

60 CÔNG TY TNHH DU LỊCH THẾ GIỚI BAY
SỐ 105/46 LÊ HỒNG PHONG, PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK, 

VIỆT NAM
ĐẮK LẮK 0916772882 LUUTHANHTRONG@YAHOO.COM

61 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN K & T 13 PHAN BỘI CHÂU, PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK, VIỆT NAM ĐẮK LẮK 02623926926 CONGTYKT@GMAIL.COM

62 CÔNG TY TNHH HƯNG MỤI SỐ 25 NGUYỄN CÔNG TRỨ, PHƯỜNG TUY HÒA , TỈNH  ĐẮK LẮK, VIỆT NAM ĐẮK LẮK 0912393904 MUIVEMAYBAY@GMAIL.COM

63 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIAO NHẬN NGHĨA PHÁT 125 HÀM NGHI, PHƯỜNG TUY HOÀ, TỈNH ĐẮK LẮK, VIỆT NAM ĐẮK LẮK 0905778468 TRANTHANHNGHIA2@GMAIL.COM

64 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẢO NGUYÊN XANH ĐẮK LẮK
178 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, PHƯỜNG  BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK, VIỆT 

NAM
ĐẮK LẮK 0909005496 THAONGUYENXANHDL@GMAIL.COM

65 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 359
SỐ 359 ĐƯỜNG HOÀNG DIỆU, PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT,TỈNH ĐẮK LẮK, 

VIỆT NAM
ĐẮK LẮK 0943878978 PVMAYBAY359@GMAIL.COM

66 CÔNG TY TNHH HƯNG VIỆT 349A NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG  TUY HÒA, TỈNH ĐẮK LẮK, VIỆT NAM ĐẮK LẮK 0914702207 PHONGVEHUNGVIET@GMAIL.COM

67 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH HÀNG KHÔNG THIÊN NGA
SỐ NHÀ 40 LÊ HỒNG PHONG, PHƯỜNG TÂN TIẾN, TỈNH ĐẮK LẮK, VIỆT 

NAM
ĐẮK LẮK 0914425757 CONGTYTHIENNGA40@GMAIL.COM

68 HỘ KINH DOANH HỒ HỮU HÀO EA MTA A, XÃ EA KTUR, TỈNH ĐẮK LẮK ĐẮK LẮK 0941830707 HAO_MUI@YAHOO.COM.VN

69 HỘ KINH DOANH NGUYỄN SĨ LUÂN
22 LÊ THÀNH PHƯƠNG, KHU PHỐ CHÍ THẠNH, XÃ TUY AN BẮC, TỈNH ĐẮK 

LẮK
ĐẮK LẮK 0797767319 SILUAN2211@GMAIL.COM

70 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI -DỊCH VỤ HOÀNG BÍCH PHÚ YÊN SỐ 214 LÊ LỢI, PHƯỜNG TUY HÒA, TỈNH ĐẮK LẮK, VIỆT NAM ĐẮK LẮK 0917965696 THUYONEONEHB@GMAIL.COM

71
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH VÉ MÁY BAY TÂY 

BẮC
27 NGUYỄN VĂN CỪ, PHƯỜNG TUY HÒA, TỈNH ĐẮK LẮK ĐẮK LẮK 0985697577 DULICHVEMAYBAYTAYBAC@GMAIL.COM

72 CÔNG TY TNHH TMDL - DV M&T
73 TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ, PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK, VIỆT 

NAM
ĐẮK LẮK 0917325386 THAIHA938@GMAIL.COM

73 CÔNG TY TNHH MTV SKYBOSS 12  LỖ GIÁNG 21, PHƯỜNG HÒA XUÂN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM ĐÀNG NẴNG 0918605826 NHAPHUONG@GMAIL.COM

74 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN AN NHIÊN GIA LAI 349 PHAN ĐÌNH PHÙNG, PHƯỜNG DIÊN HỒNG, TỈNH GIA LAI, VIỆT NAM GIA LAI 0901931368 ANNHIENGL08@GMAIL.COM

75
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ DU LỊCH & THƯƠNG 

MẠI K M K
14/4 VÕ VĂN DŨNG, PHƯỜNG QUY NHƠN NAM, TỈNH GIA LAI GIA LAI 0934809899 KHAITQ@KMKTOURIST.COM

76 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ KHÁNH NGỌC GIA LAI 123 PHẠM VĂN ĐỒNG, PHƯỜNG PLEIKU, TỈNH GIA LAI, VIỆT NAM GIA LAI 0905225969 CONGTYHAKHANHNGOC@GMAIL.COM

77 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT MINH HƯNG-GIA LAI 02B TĂNG BẠT HỔ, PHƯỜNG DIÊN HỒNG, TỈNH GIA LAI, VIỆT NAM GIA LAI 0978689773 TUMBUSH@GMAIL.COM

78
CHI NHÁNH QUY NHƠN - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SONG SONG 

KIM

SỐ 01 NGUYỄN TẤT THÀNH - PHƯỜNG QUY NHƠN, TỈNH GIA LAI, VIỆT 

NAM
GIA LAI 0966887871 KIMCUCSSKIM@GMAIL.COM 

79
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG QUY 

NHƠN
SỐ 26 PHẠM NGỌC THẠCH, PHƯỜNG QUY NHƠN, TỈNH GIA LAI, VIỆT NAM GIA LAI 0967121879 HKQUYNHON@GMAIL.COM

80 KHÁCH SẠN HẢI ÂU - CHI NHÁNH CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47
SỐ 489 ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG, PHƯỜNG QUY NHƠN NAM, TỈNH GIA 

LAI, VIỆT NAM
GIA LAI 02563747747 VEMAYBAYHAIAUQN@GMAIL.COM

81 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI GIA PHÁT
SỐ 106 HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG QUY NHƠN ĐÔNG, TỈNH GIA LAI, VIỆT 

NAM
GIA LAI 0914777870 PHONGVEGIAPHAT@GMAIL.COM

82 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THÙY DUNG 1/26 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG PLEIKU, GIA LAI GIA LAI 0977857779 PHONGVETHUYDUNG@GMAIL.COM

83 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH BÁCH VIỆT
KHU TÁI ĐỊNH CƯ VƯỜN RAU, PHƯỜNG QUY NHƠN BẮC, TỈNH GIA LAI, 

VIỆT NAM
GIA LAI 0947848454 VEMAYBAYGIAREQN68@GMAIL.COM

84 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỆT-Á SỐ 44 TRẦN CAO VÂN, PHƯỜNG THUẬN HÓA, THÀNH PHỐ HUẾ, VIỆT NAM HUẾ 02343839996
ETICKETS@VNN.VN

85 CÔNG TY TNHH DU HỌC - DU LỊCH KHÁM PHÁ 20 CHU VĂN AN, PHƯỜNG THUẬN HOÁ, THÀNH PHỐ HUẾ, VIỆT NAM HUẾ 0906191516 VEMAYBAYKHAMPHA@GMAIL.COM

86 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIỆN THỆ 122 NGUYỄN SINH CUNG, PHƯỜNG VỸ DẠ, THÀNH PHỐ HUẾ HUẾ 0948549123 LUONGDATHAO@YAHOO.COM

87 CÔNG TY TNHH MTV RESTOUR
99B PHAN ĐÌNH PHÙNG, PHƯỜNG THUẬN HÓA, THÀNH PHỐ HUẾ,VIỆT 

NAM
HUẾ 02343693039 RESTOUR123@GMAIL.COM

88 CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ ASIA SỐ 01 ĐIỀM PHÙNG THỊ, PHƯỜNG VỸ DẠ, THÀNH PHỐ HUẾ, VIỆT NAM HUẾ 0942967779 NHAN.DAYSTAR@GMAIL.COM

89 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUYSCAN
6/100 NGUYỄN TẤT THÀNH, PHƯỜNG THANH THỦY, THÀNH PHỐ HUẾ, 

VIỆT NAM
HUẾ 0908396263 VINHPHUTRAVEL@GMAIL.COM

90 CÔNG TY TNHH TM - DV DU LỊCH HÀNG KHÔNG VIỆT 60 ĐÀO TẤN, PHƯỜNG THUẬN HÓA, THÀNH PHỐ HUẾ, VIỆT NAM HUẾ 0987002840 HAKHANH.REAL@GMAIL.COM

mailto:director@hnntravel.com
mailto:ETICKETS@VNN.VN
mailto:ETICKETS@VNN.VN
mailto:vemaybaykhampha@gmail.com
mailto:hakhanh.real@gmail.com


91  CÔNG TY TNHH DU LỊCH DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI KẾT NỐI
LÔ Q6, ĐƯỜNG SỐ 14, KHU ĐÔ THỊ MỚI AN CỰU, PHƯỜNG AN CỰU, THÀNH 

PHỐ HUẾ, VIỆT NAM
HUẾ 0905599656 CONNECTTRAVELHUE@GMAIL.COM

92
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM -HÀ NỘI TẠI TP 

HUẾ
14 NGUYỄN VĂN CỪ, PHƯỜNG THUẬN HÓA, THÀNH PHỐ HUẾ, VIỆT NAM HUẾ 0918380361 LUUNTQ@VN-TOURISM.COM

93 CÔNG TY TNHH DU LỊCH KHANH TUẤN 69 NGUYỄN BIỂU, PHƯỜNG PHÚ XUÂN, THÀNH PHỐ HUẾ, VIỆT NAM HUẾ 0913495680 TICKETING@KTTRAVELVIETNAM.COM

94 CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH HƯƠNG GIANG SỐ 51 LÊ LỢI, PHƯỜNG THUẬN HÓA, THÀNH PHỐ HUẾ, VIỆT NAM HUẾ 0982032882 AIR@HUONGGIANGTRAVEL.COM

95 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH VĨNH HẢI SỐ 10 BÃI DƯƠNG, PHƯỜNG PHƯỜNG BẮC NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA KHÁNH HÒA 0908852388 VINHHAITRAVELS@GMAIL.COM

96 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀNG KHÔNG NHA TRANG
17 NGUYỄN THIỆN THUẬT, PHƯỜNG NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT 

NAM
KHÁNH HÒA 02583522955 PIASHANH@YAHOO.COM.VN

97 CÔNG TY TNHH MTV AST 155 NGUYỄN CHÍ THANH, PHƯỜNG BẮC CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA KHÁNH HÒA 0905456010 NGUYENHUUSINH@GMAIL.COM

98 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH MỞ TOÀN CẦU LÔ 22 TT1-K98, PHƯỜNG NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM KHÁNH HÒA 0905164139 IT@GLOBALOPENTOUR.COM

99 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANH THU 44 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG NHA TRANG,TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM KHÁNH HÒA 2583515377 ANHTHU@AIRBOOKING.COM.VN

100 CÔNG TY TNHH THIÊN THIÊN MỘC
SỐ 6E ĐỒNG NAI, PHƯỜNG NAM NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT 

NAM
KHÁNH HÒA 0934179554 MOCTOURIST@GMAIL.COM

101 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOUR 71 CỦ CHI, PHƯỜNG BẮC NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM KHÁNH HÒA 02583544177 VIETOUR02@GMAIL.COM

102 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DUKI
11 TRỊNH HOÀI ĐỨC, PHƯỜNG PHƯỜNG BẮC NHA TRANG, TỈNH KHÁNH 

HÒA
KHÁNH HÒA 0906506670 CANHEN1415@GMAIL.COM

103 CÔNG TY TNHH DU LỊCH NGÔI SAO XANH NT
133 HOÀNG HOA THÁM, PHƯỜNG NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT 

NAM
KHÁNH HÒA 02583521315 BLUESTARNHATRANG@GMAIL.COM

104 HỘ KINH DOANH ĐẠI LÝ BÁN VÉ MÁY BAY SƠN HÀ 395 ĐẠI LỘ HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG BẮC CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA KHÁNH HÒA 02583857297 PHONGVESONHA3@YAHOO.COM

105 CÔNG TY TNHH MTV LIÊN THÀNH NT 75 BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM KHÁNH HÒA 0914116247 BOOKING@PHONGVELIENTHANH.COM

106 CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ TICTOURS 12 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, PHƯỜNG NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HOÀ. KHÁNH HÒA 0913490590 QUANGTHANGTIC@GMAIL.COM

107 CÔNG TY TNHH TM DV VIVUBAY
SỐ NHÀ 198 NGUYỄN THỊ ĐỊNH, PHƯỜNG NAM NHA TRANG, TỈNH KHÁNH 

HÒA, VIỆT NAM
KHÁNH HÒA 0901871102 MAITUYEN284@GMAIL.COM

108 CÔNG TY TNHH SALA THU SỐ 15 ĐƯỜNG 23/10 - PHƯỜNG PHƯƠNG SÀI -TỈNH KHÁNH HOÀ KHÁNH HÒA 0905999730 SALAMUATHU@GMAIL.COM

109
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM 

TẠI NHA TRANG

SHOPHOUSE 1Q, TÒA NHÀ CT1 VCN PHƯỚC HẢI, ĐƯỜNG TỐ HỮU, 

PHƯỜNG NAM NHA TRANG, KHÁNH HÒA
KHÁNH HÒA 0869505014 SMNT@PEGAST.VN

110 CÔNG TY TNHH DV DU LỊCH NHA TRANG BOOKING
582/4 ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG, 	PHƯỜNG NAM NHA TRANG, TỈNH KHÁNH 

HÒA, VIỆT NAM
KHÁNH HÒA 0935232084 VEMAYBAY@NHATRANG24H.NET

111
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ 

DỊCH VỤ  DU LỊCH MINH KHANG

ĐƯỜNG HOÀNG SA, TỔ DÂN PHỐ LIÊN HIỆP 1C, PHƯỜNG TRƯƠNG QUANG 

TRỌNG, TỈNH QUẢNG NGÃI, VIỆT NAM
QUẢNG NGÃI 0906354674 DULICHMINHKHANG2017@GMAIL.COM

112 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÂN PHÚ KON TUM 568 TRẦN PHÚ , TỔ 8 , PHƯỜNG KONTUM, TỈNH QUẢNG NGÃI QUẢNG NGÃI 0905080747 PVE566TRANPHU@YAHOO.COM.VN

113 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN COMIC
ĐỘI 1, THÔN THỐNG NHẤT, PHƯỜNG TRƯƠNG QUANG TRỌNG, TỈNH 

QUẢNG NGÃI, VIỆT NAM
QUẢNG NGÃI 0901992788 TRUONGTRAM1806@GMAIL.COM

114 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN D-L-T
332 ĐƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG, PHƯỜNG CẨM THÀNH, TỈNH QUẢNG 

NGÃI, VIỆT NAM
QUẢNG NGÃI 0986801586 PHONGVEMAYBAYDLT@GMAIL.COM

115 ĐẠI LÝ PHÚC MINH ANH 586 TRẦN PHÚ, PHƯỜNG KON TUM, TỈNH QUẢNG NGÃI QUẢNG NGÃI 0814728069 PVPHUCMINHANH@GMAIL.COM

116 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỊ THỰC 24H VIETNAM VISA
27B/6 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH,THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH,VIỆT NAM
TP.HCM 0938824117 BOOKER01@24HVISA.COM

mailto:anhthu@airbooking.com.vn
mailto:booker01@24hvisa.com

